UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC ĐỒNG

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY  LỚP 2 HK2 – NĂM HỌC 2019 - 2020

	Tuần
	Thứ/ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn   
(phân môn)
	Tên bài

	


21
	 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Chim sơn ca và bông cúc trắng

	
	Thứ hai
	
	2
	Tập đọc
	Chim sơn ca và bông cúc trắng

	
	06/4/2020
	Chiều
	3
	Toán
	Luyện tập

	
	 
	
	4
	Đạo đức
	Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

	
	 
	Sáng
	1
	Chính tả
	Chim sơn ca và bông cúc trắng

	
	Thứ ba
	
	2
	Toán
	Đường gấp khúc – Độ dài đường gấp khúc

	
	07/242020
	Chiều
	3
	Thể dục
	Đi thường theo vạch kẻ thẳng

	
	 
	
	4
	Tập viết
	Chữ hoa R

	
	 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Vè chim

	
	Thứ tư
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	 
	
	3
	Mĩ thuật
	Chủ để 8: Mâm quả ngày Tết

	
	 
	Sáng
	1
	LTVC
	MRVT: Từ ngữ về chim chóc. Đặt và TLCH: Ở đâu?

	
	Thứ năm
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	
	3
	TNXH
	Cuộc sống xung quanh

	
	 
Thứ sáu
10/4/2020
	Sáng
	1
	TLV
	Đáp lời cảm ơn. Tả ngán về loài chim

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	Chiều
	3
	Kể chuyện
	Chim sơn ca và bông cúc trắng

	


22
	Thứ hai
13/4/2020
 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Một trí khôn hơn trăm trí khôn( T 1)

	
	
	
	2
	Tập đọc
	Một trí khôn hơn trăm trí khôn( T 2)

	
	
	Chiều
	3
	Toán
	Kiểm tra

	
	
	
	4
	Thủ công
	Gấp, cắt, dán phong bì

	
	 
	Sáng
	1
	Chính tả
	Nghe- viết: Một trí khôn hơn trăm trí khôn

	
	Thứ ba
	
	2
	Toán
	Phép chia

	
	14/4/2020
	Chiều
	3
	Thể dục
	Đi kiễng gót, hai tay chống hông - Trò chơi: “Nhảy ô”

	
	 
	
	4
	Tập viết
	Chữ hoa S

	
	 
	Sáng
Chiều
	1
	Tập đọc
	Chim rừng Tây Nguyên

	
	Thứ tư
	
	2
	Toán
	Bảng chia 2

	
	 
	
	3
	ÂN
	Học hát: Hoa lá mùa xuân

	
	 
	Sáng
	1
	LTVC
	MRVT: Từ ngữ về loài chim. Dấu chấm, dấu phẩy

	
	Thứ năm
	
	2
	Toán
	Một phần hai 

	
	 
	Chiều
	3
	TNXH
	Ôn tập xã hội

	
	 
Thứ sáu
	Sáng
	1
	TLV
	Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập 

	
	
	Chiều
	3
	Kể chuyện
	Một trí khôn hơn trăm trí khôn

	


23
	 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Bác sĩ Sói ( Tiết 1)

	
	Thứ hai
	
	2
	Tập đọc
	Bác sĩ Sói( Tiết 2)

	
	20/4/2020
	Chiều
	3
	Toán
	Số bị chia- Số chia- Thương 

	
	 
	
	4
	Đạo đức
	Lịch sự khi nhận và  gọi điện thoại

	
	 
	Sáng
	1
	Chính tả
	Tập chép: Bác sĩ Sói

	
	Thứ ba
	
	2
	Toán
	Bảng chia 3

	
	21/42020
	Chiều
	3
	Thể dục
	Đi nhanh chuyển sang chạy - Trò chơi: “Kết bạn”

	
	 
	
	4
	Tập viết
	Chữ hoa T

	
	 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Quả  tim Khỉ ( T1)

	
	Thứ tư
	
	2
	Toán
	Một phần ba 

	
	22/4/2020
	Chiều
	3
	Mĩ thuật
	Chủ để 9: Sắc màu thiên nhiên

	
	 
	Sáng
	1
	LTVC
	MRVT: Từ ngữ về muông thú. ĐVTLCH: như thé nào?

	
	Thứ năm
	
	2
	Toán
	Luyện tập 

	
	23/4/2020
	Chiều
	3
	TNXH
	Cây sống ở đâu? ( Tiết 1)

	
	 
	Sáng
	1
	TLV
	Đáp lời khẳng định. Viết nội quy

	
	Thứ sáu
	
	2
	Toán
	Tìm một thừa số của phép nhân 

	
	24/4/2020
	Chiều
	3
	Kể chuyện
	Bác sĩ Sói

	


24
	 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Quả  tim Khỉ( T2)

	
	Thứ hai
	
	2
	Tập đọc
	Voi nhà

	
	27/4/2020
	Chiều
	3
	Toán
	Luyện tập

	
	 
	
	4
	Thủ công
	Ôn tập chương: Phối hợp cắt dán hình

	
	 
	Sáng
	1
	Chính tả
	Nghe- viết: Quả  tim Khỉ

	
	Thứ ba
	
	2
	Toán
	Bảng chia 4

	
	28/42020
	Chiều
	3
	Thể dục
	Ôn 1số BT đi theo vạch kẻ thẳng và đi nhanh chuyển sang chạy. TC: “Nhảy ô”

	
	 
	
	4
	Tập viết
	Chữ hoa U, Ư

	
	 
Thứ tư
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Sơn Tinh, Thủy Tinh ( T1)

	
	
	
	2
	Toán
	Một phần tư

	
	29/4/2020
	Chiều
	3
	ÂN
	Học hát: Chú chim nhỏ dễ thương

	
	 
	Sáng
	1
	LTVC
	MRVT: Từ ngữ về loài thú. Dấu chấm. Dấu phẩy

	
	Thứ năm
	
	2
	Toán
	Luyện tập 

	
	30/4/2020
	Chiều

	3
	TNXH
	Cây sống ở đâu( Tiết 2)

	
	 
	Sáng
	1
	TLV
	Đáp lời phủ định. Nghe trả lời câu hỏi

	
	Thứ sáu
	
	2
	Toán
	Bảng chia 5 

	
	 
	
	3
	Kể chuyện
	Quả  tim Khỉ

	


25
	 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Sơn Tinh, Thủy Tinh ( T2)

	
	Thứ hai
	
	2
	Tập đọc
	Bé nhìn biển

	
	04/5/2020
	Chiều
	3
	Toán
	Một phần năm

	
	 
	
	4
	Đạo đức
	Thực hành kĩ năng giữa kì II

	
	 
	Sáng
	1
	Chính tả
	Tập chép: Sơn Tinh, Thủy Tinh

	
	Thứ ba
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	05/5/2020
	Chiều
	3
	Thể dục
	Ôn một số bài tập RLTTCB. TC: “Nhảy đúng, nhảy nhanh”

	
	
	
	4
	Tập viết
	Chữ hoaV

	
	 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Tôm Càng và Cá Con ( T1)

	
	Thứ tư
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	06/5/2020
	Chiều
	3
	Mĩ thuật
	Chủ để 10: Tìm hiểu tranh dân gian Đông Hồ

	
	 
	Sáng
	1
	LTVC
	MRVT: Từ ngữ về sông biển. ĐVTLCH: Vì sao?

	
	Thứ năm
	
	2
	Toán
	Giờ, phút

	
	07/5/2020
	Chiều
	3
	TNXH
	Loài vật sống ở đâu?( Tiết 1)

	
	 
	Sáng
	1
	TLV
	Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi

	
	Thứ sáu
	
	2
	Toán
	Thực hành xem đồng hồ

	
	8/5/2020
	Chiều
	3
	Kể chuyện
	Sơn Tinh, Thủy Tinh

	


26
	 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Tôm Càng và Cá Con ( T2)

	
	Thứ hai
	
	2
	Tập đọc
	Sông Hương

	
	11/5/2020
	Chiều
	3
	Toán
	Luyện tập

	
	 
	
	4
	Thủ công
	Làm dây xúc xích trang trí

	
	 
	Sáng
	1
	Chính tả
	Tập chép: Vì sao cá không biết nói

	
	Thứ ba
	
	2
	Toán
	Tìm số bị chia

	
	12/5/2020
	Chiều
	3
	Thể dục
	Ôn một số bài tập RLTTCB. TC: “Nhảy đúng, nhảy nhanh”

	
	 
	
	4
	Tập viết
	Chữ hoa X

	
	 
Thứ tư
13/5/2020
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Ôn tập giữa học kì II

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	Chiều
	3
	AN
	Học bài hát: Chim chích bông

	
	 
	Sáng
	1
	LTVC
	MRVT: Từ ngữ về sông biển. Dấu phẩy

	
	Thứ năm
	
	2
	Toán
	Chu vi hình tam giác- Chu vi hình tứ giác

	
	14/5/2020
	Chiều
	3
	TNXH
	Loài vật sống ở đâu?( Tiết 2)

	
	 
Thứ sáu
	Sáng
	1
	TLV
	Đáp lời đồng ý. Tả ngắn về biển.

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	 
	
	3
	Kể chuyện
	Tôm Càng và Cá Con 

	


27
	 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Ôn tập giữa học kì II

	
	Thứ hai
	
	2
	Tập đọc
	Ôn tập giữa học kì II

	
	18/5/2020
	Chiều
	3
	Toán
	Số 1 trong phép nhân và phép chia

	
	 
	
	4
	Đạo đức
	Lịch sự khi đến nhà người khác

	
	 
	Sáng
	1
	Chính tả
	Ôn tập giữa học kì II

	
	Thứ ba
	
	2
	Toán
	Số 0 trong phép nhân và phép chia

	
	19/5/2020
	Chiều
	3
	Thể dục
	Hoàn thiện bài tập RLTTCB

	
	 
	
	4
	Tập viết
	Ôn tập giữa học kì II

	
	 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Ôn tập giữa học kì II

	
	Thứ tư
	
	2
	Toán
	Luyện tập 

	
	20/5/2020
	Chiều
	3
	Mĩ thuật
	Chủ để 11: Đồ vật theo em đến trường

	
	 
	Sáng
	1
	LTVC
	Ôn tập giữa học kì II

	
	Thứ năm
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	21/5/2020
	Chiều
	3
	TNXH
	Nhận biết cây cối và các con vật.

	
	 
	Sáng
	1
	TLV
	Ôn tập giữa học kì II

	
	Thứ sáu
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	 
	
	3
	Kể chuyện
	Ôn tập giữa học kì II

	


28
	 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Kho báu ( T1)

	
	Thứ hai
	
	2
	Tập đọc
	Kho báu ( T2)

	
	25/5/2020
	Chiều
	3
	Toán
	Kiểm tra định kì

	
	 
	
	4
	Thủ công
	Làm đồng hồ đeo tay

	
	 
	Sáng
	1
	Chính tả
	Nghe- viết: Kho báu 

	
	Thứ ba
	
	2
	Toán
	Đơn vị, chục, trăm, nghìn

	
	26/5/2020
	Chiều
	3
	Thể dục
	Trò chơi: “Tung vòng vào đích”

	
	 
	
	4
	Tập viết
	Chữ hoa Y

	
	 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Cây dừa

	
	Thứ tư
	
	2
	Toán
	So sánh các số tròn trăm

	
	27/5/2020
	Chiều
	3
	AN
	Học  bài hát: Chú ếch con

	
	 
	Sáng
	1
	LTVC
	MRVT: Từ ngữ về cây cối. ĐVTLCH: Để làm gì? Dấu chấm, dấu phẩy

	
	Thứ năm
	
	2
	Toán
	Các số tròn chục từ 110 đến 200

	
	28/5/2020
	Chiều
	3
	TNXH
	Mặt trời, mặt trăng và các vì sao

	
	 
	Sáng
	1
	TLV
	Đáp lời chia vui. Tả ngán về cây cối

	
	Thứ sáu
	
	2
	Toán
	Các số từ 101 đến 110

	
	 
	
	3
	Kể chuyện
	Kho báu 

	


29
	 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Những quả đào( T1)

	
	Thứ hai
	
	2
	Tập đọc
	Những quả đào( T2)

	
	1/6/2020
	Chiều
	3
	Toán
	Các số từ 111 đến 200

	
	 
	
	4
	Đạo đức
	Giúp đỡ người khuyết tật

	
	 
	Sáng
	1
	Chính tả
	Tập chép: Những quả đào

	
	Thứ ba
	
	2
	Toán
	Các số có ba chữ số

	
	02/6/2020
	Chiều
	3
	Thể dục
	Trò chơi: “Con cóc là cậu ông trời và chuyển bóng tiếp sức”

	
	 
	
	4
	Tập viết
	Chữ hoa A( Kiểu 2)

	
	 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Cây đa quê hương

	
	Thứ tư
	
	2
	Toán
	So sánh các số có ba chữ số

	
	03/6/2020
	Chiều
	3
	Mĩ thuật
	Chủ để 12: Môi trường quanh em

	
	 
	Sáng
	1
	LTVC
	MRVT: Từ ngữ về cây cối. ĐVTLCH: Để làm gì?

	
	Thứ năm
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	04/6/2020
	Chiều
	3
	TNXH
	Mặt trời và phương hướng

	
	 
	Sáng
	1
	TLV
	Đáp lời chia vui. Nghe- trả lòi câu hỏi

	
	Thứ sáu
	
	2
	Toán
	Mét

	
	 
	
	3
	Kể chuyện
	Những quả đào

	


30
	 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Ai ngoan sẽ được thưởng( T1)

	
	Thứ hai
	
	2
	Tập đọc
	Ai ngoan sẽ được thưởng( T2)

	
	08/6/2020
	Chiều
	3
	Toán
	Ki-lô-mét

	
	 
	
	4
	Thủ công
	Làm vòng đeo tay

	
	 
	Sáng
	1
	Chính tả
	Nghe- viết: Ai ngoan sẽ được thưởng

	
	Thứ ba
	
	2
	Toán
	Mi-li-mét

	
	09/6/2020
	Chiều
	3
	Thể dục
	Tâng cầu - Trò chơi: “Tung vòng vào đích”

	
	 
	
	4
	Tập viết
	Chữ hoa M ( Kiểu 2)

	
	 
Thứ tư
10/6/2020
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Cháu nhớ Bác Hồ

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	Chiều
	3
	AN
	Học bài hát: Bắc kim thang

	
	 
	Sáng
	1
	LTVC
	MRVT: Từ ngữ về Bác Hồ

	
	Thứ năm
	
	2
	Toán
	Viết các số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

	
	11/6/2020
	Chiều
	3
	TNXH
	Ôn tập tự nhiên

	
	 
	Sáng
	1
	TLV
	Nghe- trả lời câu hỏi

	
	Thứ sáu
	
	2
	Toán
	Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000

	
	 
	
	3
	Kể chuyện
	Ai ngoan sẽ được thưởng

	


31
	 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Chiếc rễ đa tròn( T1)

	
	Thứ hai
	
	2
	Tập đọc
	Chiếc rễ đa tròn( T2)

	
	15/6/2020
	Chiều
	3
	Toán
	Luyện tập

	
	 
	
	4
	Đạo đức
	Bảo vệ loài vật có ích

	
	 
	Sáng
	1
	Chính tả
	Nghe – viết: Việt Nam có Bác

	
	Thứ ba
	
	2
	Toán
	Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000

	
	16/6/2020
	Chiều
	3
	Thể dục
	Chuyền cầu - Trò chơi: “Ném bóng trúng đích”

	
	 
	
	4
	Tập viết
	Chữ hoa N ( Kiểu 2)

	
	 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Cây đa quê hương

	
	Thứ tư
	
	2
	Toán
	Luyện tập 

	
	17/6/2020
	Chiều
	3
	Mĩ thuật
	Chủ để 13: Em đến trường

	
	 
	Sáng
	1
	LTVC
	MRVT: Từ ngữ về Bác Hồ. Dấu chấm, dấu phẩy

	
	Thứ năm
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	18/6/2020
	Chiều
	3
	TNXH
	TĐ: Chuyện quả bầu( T1)

	
	 
	Sáng
	1
	TLV
	Đáp lời khen ngợi. Tả ngắn về Bác Hồ

	
	Thứ sáu
	
	2
	Toán
	Tiền Việt Nam 

	
	 
	
	3
	Kể chuyện
	Chiếc rễ đa tròn

	


32
	 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Chuyện quả bầu( T2)

	
	Thứ hai
	
	2
	Tập đọc
	Tiếng chổi tre

	
	22/6/2020
	Chiều
	3
	Toán
	Luyện tập chung

	
	 
	
	4
	Thủ công
	Làm con bướm

	
	 
	Sáng
	1
	Chính tả
	Tập chép: Chuyện quả bầu

	
	Thứ ba
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	23/6/2020
	Chiều
	3
	Thể dục
	Chuyền cầu - Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”

	
	 
	
	4
	Tập viết
	Chữ hoa Q ( Kiểu 2) 

	
	 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Bóp nát quả cam ( T1)

	
	Thứ tư
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	24/6/2020
	Chiều
	3
	ÂN
	Ôn tập bài hát: Bắc kim thang, tập hát lời mới

	
	 
	Sáng
	1
	LTVC
	Từ trái nghĩa. Dấu chấm, dấu phẩy

	
	Thứ năm
	
	2
	Toán
	Kiểm tra

	
	25/6/2020
	Chiều
	3
	TNXH
	TĐ: Bóp nát quả cam ( T2)

	
	 
	Sáng
	1
	TLV
	Đáp lời an ủi. Kể chuyện được chứng kiến

	
	Thứ sáu
	
	2
	Toán
	Ôn tập các số trong phạm vi 1000

	
	 
	
	3
	Kể chuyện
	Chuyện quả bầu

	


33
	 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	TĐ: Lượm 

	
	Thứ hai
	
	2
	Tập đọc
	Người làm đồ chơi( T1)

	
	29/6/2020
	Chiều
	3
	Toán
	Ôn tập các số trong phạm vi 1000 (TT)

	
	 
	
	4
	Đạo đức
	Người làm đồ chơi( T2)

	
	 
	Sáng
	1
	Chính tả
	Nghe- viết: Bóp nát quả cam

	
	Thứ ba
	
	2
	Toán
	Ôn tập về phép cộng và phép trừ

	
	30/6/2020
	Chiều
	3
	Thể dục
	Chuyền cầu - Trò chơi: “Ném bóng trúng đích”

	
	 
	
	4
	Tập viết
	Chữ hoa V ( Kiểu 2)

	
	 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Đàn bê của anh Hồ Giáo

	
	Thứ tư
	
	2
	Toán
	Ôn tập về phép cộng và phép trừ (TT)

	
	01/7/2020
	Chiều
	3
	Mĩ thuật
	Chủ để 14: Em tưởng tượng từ bàn tay

	
	 
	Sáng
	1
	LTVC
	MRVT: Từ ngữ  chỉ nghề nghiệp

	
	Thứ năm
	
	2
	Toán
	Ôn tập về phép nhân và phép chia

	
	02/7/2020
	Chiều
	3
	TNXH
	KC: Bóp nát quả cam

	
	 
	Sáng
	1
	TLV
	Kể ngắn về người thân

	
	Thứ sáu
	
	2
	Toán
	Ôn tập về phép nhân và phép chia(TT)

	
	 
	
	3
	Kể chuyện
	Người làm đồ chơi

	


34
	 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	CT: Nghe- viết: Người làm đồ chơi

	
	Thứ hai
	
	2
	Tập đọc
	Ôn tập, kiểm tra (T1)

	
	06/7/2020
	Chiều
	3
	Toán
	Ôn tập về đại lượng

	
	 
	
	4
	Thủ công
	TĐ: Ôn tập, kiểm tra (T2)

	
	 
	Sáng
	1
	Chính tả
	Ôn tập, kiểm tra (T3)

	
	Thứ ba
	
	2
	Toán
	Ôn tập về đại lượng ( TT)

	
	07/7/2020
	Chiều
	3
	Thể dục
	Chuyền cầu - Trò chơi: “Con cóc là cậu ông trời”

	
	 
	
	4
	Tập viết
	Ôn cách viết chữ hoa : A,M,N,Q,V ( Kiểu 2)

	
	 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Ôn tập, kiểm tra (T4)

	
	Thứ tư
	
	2
	Toán
	Ôn tập về hình học

	
	08/7/2020
	Chiều
	3
	ÂN
	Ôn tập các bài hát đã học

	
	 
	Sáng
	1
	LTVC
	Từ trái nghĩa. MRVT: Từ ngữ  chỉ nghề nghiệp

	
	Thứ năm
	
	2
	Toán
	Ôn tập về hình học ( TT)

	
	09/7/2020
	Chiều
	3
	TNXH
	TĐ: Ôn tập, kiểm tra (T5)

	
	 
	Sáng
	1
	TLV
	Ôn tập, kiểm tra (T6)

	
	Thứ sáu
	
	2
	Toán
	Kiểm tra định kì

	
	[bookmark: _GoBack]10/7/2020 
	
	3
	Kể chuyện
	Ôn tập, kiểm tra (T7)

	


35
	 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	

	
	Thứ hai
	
	2
	Tập đọc
	

	
	13/7/2020
	Chiều
	3
	Toán
	

	
	 
	
	4
	Đạo đức
	

	
	 
	Sáng
	1
	Chính tả
	

	
	Thứ ba
	
	2
	Toán
	

	
	14/7/2020
	Chiều
	3
	Thể dục
	

	
	 
	
	4
	Tập viết
	

	
	 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	

	
	Thứ tư
	
	2
	Toán
	

	
	15/7/2020
	Chiều
	3
	Mĩ thuật
	

	
	 
	Sáng
	1
	LTVC
	

	
	Thứ năm
	
	2
	Toán
	

	
	16/7/2020
	Chiều
	3
	TNXH
	

	
	 
	Sáng
	1
	TLV
	

	
	Thứ sáu
	
	2
	Toán
	

	
	 
	
	3
	Kể chuyện
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UBND QU ? N LONG BIÊN   TRƯ ? NG TI ? U H ? C PHÚC Đ ? NG     CHƯƠNG TR ÌNH GI ? NG D ? Y  L ? P  2   HK2  –   NĂM H ? C 2019  -   2020    

Tu ? n  Th ? /ngày  Bu ? i  Ti ? t  Môn      (phân môn)  Tên bài  

      21     Sáng  1  T ? p đ ? c  Chim sơn ca và bông cúc tr ? ng  

Th ?  hai   2  T ? p đ ? c  Chim sơn ca và bông cúc tr ? ng  

06/4 /2020  Chi ? u  3  Toán  Luy ? n t ? p  

    4  Đ ? o đ ? c  Bi ? t nói l ? i yêu c ? u, đ ?  ngh ?  

   Sáng  1  Chính t ?  Chim sơn ca và bông cúc tr ? ng  

Th ?  ba   2  Toán  Đư ? ng g ? p khúc  –   Đ ?  dài đư ? ng g ? p khúc  

07 /2 4 2020  Chi ? u  3  Th ?  d ? c  Đi thư ? ng theo v ? ch k ?  th ? ng  

    4  T ? p   vi ? t  Ch ?  hoa R  

   Sáng  1  T ? p đ ? c  Vè chim  

Th ?  tư   2  Toán  Luy ? n t ? p  

    3  M i  thu ? t  Ch ?  đ ?  8: Mâm qu ?  ngày T ? t  

   Sáng  1  LTVC  MRVT: T ?  ng ?  v ?  chim chó c. Đ ? t và TLCH:  ?   đâu?  

Th ?  năm   2  Toán  Luy ? n t ? p chung  

  3  TNXH  Cu ? c s ? ng xung quanh  

    Th ?  sáu   10 /4 /2020  Sáng  1  TLV  Đáp l ? i c ? m ơn. T ?  ngán v ?  loài chim  

2  Toán  Luy ? n t ? p chung  

Chi ? u  3  K ?  chuy ? n  Chim sơn ca và bông cúc tr ? ng  

      22  Th ?  hai   13/4 /2020      Sáng  1  T ? p đ ? c  M ? t trí khôn hơn trăm trí khôn( T 1)  

  2  T ? p đ ? c  M ? t trí khôn hơn trăm trí khô n( T 2)  

Chi ? u  3  Toán  Ki ? m tra  

 4  Th ?  công  G ? p, c ? t, dán phong bì  

   Sáng  1  Chính t ?  Nghe -   vi ? t: M ? t trí khôn hơn trăm trí khôn  

Th ?  ba   2  Toán  Phép chia  

14/4/ 2020  Chi ? u  3  Th ?  d ? c  Đi ki ? ng gót, hai tay ch ? ng hông  -   Trò ch ơi:  “Nh ? y ô”  

    4  T ? p vi ? t  Ch ?  hoa S  

